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 Theme 1: Home- Lesson 1       

Vocabulary 

1. apartment (n) /əˈpɑːrtmənt/ căn hộ 

2. balcony (n) /ˈbælkəni/ ban công 

3. garage (n) /ɡəˈrɑːʒ/ nhà để xe, ga-ra 

4. gym (n) /dʒɪm/ phòng tập thể dục 

5. pool (n) /puːl/ hồ bơi 

6. yard (n) /jɑːrd/ cái sân 

Grammar:  

The present simple tense 
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